
SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Chương: 414

                         ĐVT: Ngàn đồng

Văn phòng 
sở

Trung tâm 
Trợ giúp 

pháp lý NN
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 142.000      142.000      24.000      118.000     
1 Chi quản lý hành chính (Khoản 341) -             -             -            

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -             
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.2.1 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn
2 Chi sự nghiệp kinh tế 142.000      142.000      24.000      118.000     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -             
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 142.000      142.000      24.000      118.000     

Mã CTMTQG (Vốn đối ứng NS tỉnh) 0521 0521
Chương 414           414            
Khoản 338           171            

a

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Dự án 10: 
Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá 
việc thực hiện tổ chức thực hiện Chương trình

        18.000         18.000          3.000         15.000 

Mã CTMTQG (Ngân sách TW bổ sung) 0521 0521
Chương 414           414            
Khoản 338           171            

b

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Dự án 10: 
Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá 
việc thực hiện tổ chức thực hiện Chương trình

      124.000       124.000        21.000       103.000 

3 Kinh phí chi thường xuyên
2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
4 Kinh phí chi không thường xuyên                 -                   -                  -   

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày     tháng      năm 2023 của Sở Tư pháp)

Số TT Nội dung
Tổng số 

được giao
Tổng số đã 

phân bổ

Trong đó
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